21. Thủ tục mở tài khoản tiền gửi thanh toán: Khách hàng là cá nhân.

a) Trình tự thực hiện: 

Bước 1. Khách hàng
- Lập Giấy đề nghị mở mã khách hàng và tài khoản tiền gửi dành cho cá nhân (mẫu số 02/TGKH) và nộp cho NHCSXH nơi thực hiện thủ tục các giấy tờ chứng minh nhân thân chủ tài khoản.
- Trường hợp mở thêm tài khoản tiền gửi, khách hàng lập Giấy đề nghị mở thêm tài khoản (mẫu số 05/TGKH); Trường hợp sửa đổi thông tin tài khoản tiền gửi, khách hàng lập Giấy đề nghị sửa đổi thông tin khách hàng cá nhân (mẫu số 07/TGKH);

Bước 2. NHCSXH nơi thực hiện thủ tục 

- Kiểm tra, đối chiếu các giấy tờ và yếu tố đã kê khai trong hồ sơ mở tài khoản; nếu đầy đủ, hợp pháp, hợp lệ theo quy định thì tiến hành mở tài khoản cho khách hàng; nếu không đủ điều kiện mở tài khoản theo quy định thì trả lời cho khách hàng và nêu rõ lý do từ chối đề nghị mở tài khoản.
- Sau khi hoàn thành việc mở tài khoản, Ngân hàng giao khách hàng 01 (một) bản Giấy đề nghị mở mã khách hàng và TKTG dành cho cá nhân (mẫu số 02/TGKH) hoặc Giấy đề nghị mở thêm tài khoản (mẫu số 05/TGKH) đã được phê duyệt của NHCSXH nơi thực hiện thủ tục.

b) Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại NHCSXH nơi thực hiện thủ tục.
c) Thành phần hồ sơ:

- Giấy đề nghị mở mã khách hàng và tài khoản tiền gửi dành cho cá nhân (mẫu số 02/TGKH): 02 bản chính;

- Giấy đề nghị mở thêm tài khoản (mẫu số 05/TGKH): 02 bản chính;

- Giấy đề nghị sửa đổi thông tin khách hàng cá nhân (mẫu số 07/TGKH) (trường hợp đề nghị sửa đổi thông tin): 01 bản chính;

- Giấy tờ chứng minh nhân thân chủ tài khoản: 01 bản sao, một trong các giấy tờ sau:

+ Đối với công dân Việt Nam: Giấy chứng minh nhân dân/hộ chiếu còn thời hạn hoặc các loại giấy tờ khác có giá trị tương đương như chứng minh quân nhân, Giấy chứng nhận công an nhân dân,...; giấy khai sinh (đối với cá nhân chưa đủ 14 tuổi);
+ Đối với cá nhân là người nước ngoài: hộ chiếu, thị thực nhập cảnh hoặc giấy tờ chứng minh được miễn thị thực nhập cảnh;

+ Trường hợp cá nhân mở tài khoản thanh toán thông qua người giám hộ người đại diện theo pháp luật thì ngoài các giấy tờ nêu trên hồ sơ mở tài khoản thanh toán phải có thêm: Giấy chứng minh nhân dân/hộ chiếu còn thời hạn hoặc các loại giấy tờ khác có giá trị tương đương của người giám hộ, người đại diện theo pháp luật; Xác nhận hoặc Quyết định cử người giám hộ của UBND cấp xã nơi cư trú của người được giám hộ; Quyết định của Tòa án về việc chỉ định người đại diện theo pháp luật của người bị hạn chế năng lực hành vi dân sự.

Ngoài các giấy tờ quy định, trong từng trường hợp cụ thể, NHCSXH có thể yêu cầu khách hàng cung cấp thêm các giấy tờ pháp lý cần thiết, phù hợp với quy định của pháp luật để bảo vệ quyền lợi của NHCSXH và của khách hàng.

d) Số bộ hồ sơ: 01 bộ

đ) Thời hạn giải quyết: Ngay trong ngày làm việc, sau khi NHCSXH nơi thực hiện thủ tục nhận được hồ sơ mở tài khoản của khách hàng.

e) Đối tượng thực hiện: Cá nhân.

g) Cơ quan thực hiện thủ tục: NHCSXH nơi thực hiện thủ tục;
- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: NHCSXH;

- Cơ quan phối hợp: Không.

h) Kết quả thực hiện: Giấy đề nghị mở mã khách hàng và tài khoản tiền gửi dành cho cá nhân (mẫu số 02/TGKH) hoặc Giấy đề nghị mở thêm tài khoản (mẫu số 05/TGKH) đã được phê duyệt của NHCSXH nơi thực hiện thủ tục.

i) Mức phí, tên phí: Không.

k) Mẫu đơn, tờ khai:

- Giấy đề nghị mở mã khách hàng (CIF) và tài khoản tiền gửi dành cho cá nhân (mẫu số 02/TGKH).

- Giấy đề nghị mở thêm tài khoản (mẫu số 05/TGKH);

- Giấy đề nghị sửa đổi thông tin khách hàng cá nhân (mẫu số 07/TGKH);

m) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục: 
- Các giấy tờ, tài liệu trong hồ sơ mở tài khoản là các giấy tờ còn thời hạn hiệu lực;

- Đối với các loại giấy tờ là bản sao nếu không phải là bản có chứng thực thì khách hàng phải xuất trình bản sao có chứng thực, bản sao được cấp từ sổ gốc hoặc bản chính để đối chiếu;

- Nếu giấy tờ trong hồ sơ mở tài khoản thanh toán bằng tiếng nước ngoài thì phải được dịch sang tiếng Việt và được công chứng theo quy định của pháp luật;

- Khách hàng phải chịu trách nhiệm về tính hợp pháp của các giấy tờ đã cung cấp cho NHCSXH nơi thực hiện thủ tục và các nội dung đã đăng ký trong hồ sơ mở tài khoản; thông báo ngay bằng văn bản với NHCSXH nếu có thay đổi về các nội dung trong hồ sơ mở tài khoản.

n) Căn cứ pháp lý của thủ tục:

- Nghị định số 101/2012/NĐ-CP ngày 22/11/2012 của Chính phủ về thanh toán không dùng tiền mặt;

- Quyết định số 16/2003/QĐ-TTg ngày 22/01/2003 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Điều lệ về tổ chức và hoạt động của NHCSXH;
- Thông tư số 23/2014/TT-NHNN ngày 19/08/2014 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc Hướng dẫn việc mở và sử dụng tài khoản thanh toán tại tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán;

- Quyết định số 1513/QĐ-NHCS ngày 29/5/2015 của Tổng Giám đốc NHCSXH về việc ban hành quy định mở và sử dụng tài khoản thanh toán tại NHCSXH.
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